CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Thực tập May phụ kiện thời trang.
Mã môn học: MAYTT425
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 0giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, Chương tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí:
+  Môn học may phụ kiện thời trang là môn học trong các môn học tự chọn của hệ cao đẳng  nghề ngành Công nghệ may 
+ Môn học được bố trí học ngay sau các  môn  thiết kế, cắt, may đào tạo hệ cao đẳng  nghề ngành Công nghệ may 
· Tính chất:
+ Môn học may phụ kiện thời trang mang tính chất thực hành.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
+ Mô tả được đặc điểm của sản phẩm cần thiết kế. 
+ Trình bày phương pháp xác định các số đo để thiết kế phụ kiện thời trang
+ Trình bày được phương pháp thiết kế phụ kiện thời trang
+ Phương pháp thiết kế và cắt các chi tiết phụ kiện thời trang theo các số đo khác nhau trên giấy bìa.
· Kỹ năng:
+ Đo được các số đo để thiết kế phụ kiện thời trang
+ Tính toán được lượng cử động hợp lý đối với từng sản phẩm.
+ Lựa chọn được nguyên phụ liệu phù hợp với kiểu dáng và chức năng sản phẩm.
+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết kế, cắt các chi tiết của sản phẩm trên giấy bìa. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
          + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế, cắt, may sản phẩm phụ kiện thời trang
+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế, cắt, may may sản  phẩm  phụ kiện thời trang

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các Chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ Chương tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	Bài  mở đầu
Chương 1: Tổng quan về phụ kiện thời trang.
1.Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
2.1. Khái niệm và phân loại
2.2. Lịch sử phụ kiện thời trang
2.3. Vai trò của phụ kiện thời trang
Chương 2: May phụ kiện phối hợp với trang phục.
1.Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
2.1. May phụ kiện phối hợp với trang phục trẻ em
2.2. May phụ kiện phối hợp với trang phục nam, nữ
Chương 3: May giày dép
1.Mục tiêu:
2. Nội dung chương:

2.1 May giày búp bê chất liệu vải
2.1.1 Ni mẫu
2.1.2 Thiết kế
2.1.3 Quy trình may
2.1.4 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
2.2 May dép chất liệu vải
2.2.1 Ni mẫu
2.2.2 Thiết kế
2.2.3 Quy trình may
2.2.4 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 4: May nón thời trang
1.Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
2.1 May nón trẻ em
2.2 May nón nữ 6 múi
2.3 May nón nữ đỉnh tròn
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	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:
Chương 1: Tổng quan về phụ kiện thời trang.			          Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
-  Kiến thức:
+ Trình bày được tổng quan về phụ kiện thời trang
    -   Kỹ năng:
+ Lựa chọn được nguyên phụ liệu phù hợp với kiểu dáng và chức năng sản phẩm.
-   Thái độ:
        +  Yêu thích, hứng thú tìm hiểu về phụ kiện thời trang
2. Nội dung chương:
2.1. Khái niệm và phân loại
2.2. Lịch sử phụ kiện thời trang
2.3. Vai trò của phụ kiện thời trang
Chương 2: May phụ kiện phối hợp với trang phục		Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
-  Kiến thức:
+ Mô tả được đặc điểm của sản phẩm cần thiết kế.
+ Trình bày phương pháp xác định các phụ kiện kết hợp với sản phẩm
+ Trình bày được phương pháp thiết kế phụ kiện thời trang theo trang phục
    -   Kỹ năng:
	+ Đo được các số đo để thiết kế các phụ kiện
+ May phụ kiện hợp lý đối với từng sản phẩm.
+ Lựa chọn được nguyên phụ liệu phù hợp với kiểu dáng và chức năng sản phẩm.
-   Thái độ:
        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế phụ kiện
        + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế phụ kiện
2. Nội dung chương:
2.1. May phụ kiện phối hợp với trang phục trẻ em
2.2. May phụ kiện phối hợp với trang phục nam, nữ
Chương 3: May giày dép			          Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu:
-  Kiến thức:
+ Mô tả được đặc điểm của sản phẩm cần thiết kế.
+ Trình bày phương pháp xác định các số đo để thiết kế giày dép
+ Trình bày được phương pháp thiết kế giày dép
+ Phương pháp thiết kế các chi tiết của giày dép theo các số đo khác nhau trên giấy bìa.
    -   Kỹ năng:
	+ Đo được các số đo để thiết kế giày dép
+ Tính toán được lượng cử động hợp lý đối với từng sản phẩm.
+ Lựa chọn được nguyên phụ liệu phù hợp với kiểu dáng và chức năng sản phẩm.
-   Thái độ:
        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế giày dép
        + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế giày dép
2. Nội dung chương:
2.1. May giày búp bê chất liệu vải
2.1.1. Ni mẫu
2.1.2. Thiết kế
2.1.3. Quy trình may
2.1.4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
2.2. May dép chất liệu vải
2.2.1. Ni mẫu
2.2.2. Thiết kế
2.2.3. Quy trình may
2.2.4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
Chương 4: May nón thời trang			        Thời gian: 25 giờ
1. Mục tiêu:
-  Kiến thức:
+ Mô tả được đặc điểm của sản phẩm cần thiết kế.
+ Trình bày phương pháp xác định các số đo để thiết kế nữ 6 múi
+ Trình bày được phương pháp thiết kế nữ 6 múi
+ Phương pháp thiết kế các chi tiết của nón theo các số đo khác nhau trên giấy bìa.
    -   Kỹ năng:
	+ Đo được các số đo để thiết kế nữ 6 múi
+ Tính toán được lượng cử động hợp lý đối với từng sản phẩm.
+ Lựa chọn được nguyên phụ liệu phù hợp với kiểu dáng và chức năng sản phẩm.
-   Thái độ:
        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế nón
        + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế  nón
2. Nội dung chương:
2.1. May nón trẻ em
2.1.1. Ni mẫu
2.1.2. Thiết kế
2.1.3. Quy trình may
2.1.4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
2.2. May nón nữ 6 múi
2.2.1. Ni mẫu
2.2.2. Thiết kế
2.2.3. Quy trình may
2.2.4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
2.3. May nón nữ đỉnh tròn
2.3.1. Ni mẫu
2.3.2. Thiết kế
2.3.3. Quy trình may
2.3.4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1.  Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
· Phòng học thực hành
2. Trang thiết bị máy móc: 
· Máy chiếu 
· Thước kẻ 30cm – 50cm, thước dây 150cm, bút chì, tẩy, kéo 
· Bàn thiết kế sản phẩm theo tỷ lệ 1:1
      3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
· Giấy, thước, bút chì…
· Giấy bìa cứng có khổ rộng tương ứng với khổ vải.
· Giáo trình Thiết kế nón túi xách
· Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
· Các khái niệm, nguyên tắc, các công thức trong quá trình thiết kế
· Cách xác định đúng số đo mẫu
· Cắt và may mẫu phụ kiện thời trang
- Kỹ năng:
· Dựng hình thiết kế và cắt các chi tiết phụ kiện thời trang trên giấy bìa đảm bảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật. 
· Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế.
· Phương pháp may phụ kiện thời trang
· Rèn luyện ý thức tiết kiệm nguyên liệu.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Có ý thức học tập tích cực, tham gia đầy đủ thời lượng môn học;
· Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
2. Phương pháp: 
· Kiến thức: Đánh giá qua Chương thực hành
· Kỹ năng: Đánh giá qua Chương tập
· [bookmark: _GoBack]Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1.  Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học may phụ kiện thời trang sử dụng để giảng dạy trình độ trung cấp ngành Công nghệ may
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
· Môn học may phụ kiện thời trang có tính thực hành. 
· Kết hợp các phương pháp dạy học: Thuyết trình, giảng giải, phân tích, đàm thoại, trực quan, thao tác mẫu.
· Giảng dạy thực hành cần có sản phẩm mẫu để sinh viên quan sát đặc điểm kiểu dáng sản phẩm.
· Để hình thành được kỹ năng tay nghề của sinh viên, GV cần chú ý đến thời gian và cách tổ chức hướng dẫn thực hành (cần chia nhóm sinh viên trong quá trình giáo viên thao tác mẫu, quan sát, uốn nắn đến từng vị trí luyện tập của sinh viên).
· Đối với người học:	
· Tham gia đầy đủ số tiết học trên lớp;
· Tập trung theo dõi bài trong giờ học;
· Đọc trước bài học ở nhà;
· Thực hiện lại các bài tập trên lớp;
· Thực hiện các bài tập trong giáo trình.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Chương 2: May phụ kiện phối hợp với trang phục.
· Chương 3: May giày dép
· Chương 4: May nón thời trang
4. Tài liệu tham khảo:
[1]  Giáo trình: Vũ Minh Hạnh, Thiết kế nón và túi xách, Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM, 2013
[2] Nguyễn Hoa Mai, Thiết kế phụ trang, Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM, 2014
[3] Roseann Ettinger – Handbags – A Schiffer for Collectors
[4] Ellen Goldstein-Lynch; Sara Mullins; Nicole Malone – Túi ví cao cấp cho mọi người –NXB Mỹ thuật – tháng 2 năm 2004
[5] Helen Reynolds, Nguyễn Như Mai dịch, Bộ sách “Lịch sử thời trang”, NXB Kim Đồng, 2007
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